ĐÁP ÁN VĂN 11 18/03/2017
Phân tích hai khổ bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.
Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học với bố cục 3 phần.

Học sinh biết cách phân tích thơ trữ tình.

Nội dung: Cần làm rõ các nội dung:

1/ Khổ 1: Bức tranh thôn Vĩ – xứ Huế trong tâm tưởng của Hàn Mặc Tử
· “ Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”

Gieo vần một loạt từ thanh bằng tạo giọng trầm. Lời trách nhẹ nhàng, có ý mời mộc tha thiết, chân thành.

· “ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

 Vườn ai mướt quá xanh như ngọc”

Nắng hàng cau – nắng mới lên – vườn – xanh như ngọc: Từ tượng hình, so sánh độc đáo. Sự trong trẻo, ấm áp, tràn đầy sức sống.

“ Mướt quá”: tính từ gợi cảm. Khu vườn xanh tươi tốt, đẹp mơn mởn.

· “ Lá trúc che ngang mặt chữ điền”: từ tượng hình, độc đáo, ấn tượng. Vẻ đẹp kín đáo, phúc hậu của con người xứ Huế, tạo nên cái thần của thôn Vĩ.

---( Khung cảnh thôn Vĩ được miêu tả rất tươi đẹp, đơn sơ, ấn tượng, giàu sức sống và trữ tình. Thể hiện nỗi nhớ cảnh và người thôn Vĩ.

2/ Khổ 2: Hình ảnh bến sông trăng
· “ Gió theo lối gió, mây đường mây”

Từ tượng hình, điệp từ, sáng tạo, mới lạ, độc đáo. Từ ngữ không theo qui luật tự nhiên.

Sự chuyển động buồn tẻ, tản mạn; gió mây hờ hững bay mỗi thứ một đường: trái ngang, phi lý. Nhịp 4/3 tách nhịp hai vế. Qua hình ảnh thiên nhiên không hòa hợp. Thể hiện tâm trạng tác giả mặc cảm, chia lìa, nguy cơ phải từ bỏ cõi đời.
· “ Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay”

Dòng nước buồn thiu: từ chỉ tâm trạng, nhân hóa. Nhấn mạnh nỗi buồn trĩu nặng tâm tư.
Hình ảnh “hoa bắp lay”: “lay” động từ chỉ trạng thái động. Sự chuyển động nhẹ, khẽ khàng. Nhấn mạnh tâm trạng không yên tĩnh của nhà thơ.: nỗi buồn, cô đơn, mặc cảm.

· “ Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?”

“ Thuyền ai – bến sông trăng …. Có chở trăng…?”
Từ “ kịp”: rất bình dị, nó hé mở cho người đọc về cảm nhận và tâm thế sống của Hàn Mặc Tử. Hiện tại ngắn ngủi, sống là phải chạy đua với thời gian, tranh thủ từng ngày, từng bước trong quỹ thời gian còn lại quá ít ỏi của mình. Tác giả rất lo âu vì sự sống chẳng còn bao lâu nên yêu cuộc sống. Gợi nỗi xót thương, sâu sắc ở người đọc.

· “ Có chở trăng về kịp tối nay”

Câu hỏi tu từ, tâm trạng phấp phỏng, lo âu, khắc khoải, trăn trở, thực và ảo hòa quyện, đan xen.

( Hình ảnh thơ độc đáo, thi vị, giàu sức gợi thể hiện tâm trạng hoài nghi, mong ngóng, khát vọng muốn bộc lộ tâm sự hòa mình, giao cảm với thiên nhiên và con người. Chứng tỏ tác giả yêu cuộc sống mãnh liệt.

Thang điểm:

-   Học sinh diễn đạt tốt, có đầy đủ ý, không mắc nhiều lỗi: 9-10 điểm.

-    Nêu được khá đủ ý, nhưng còn sai sót nhiều về kĩ năng diễn đạt: 7-8 điểm

-    Viết được khổ 1, khồ 2 thiếu: 5-6đ

-   HS không nắm được nội dung hai khổ thơ,  viết sơ sài, không đủ ý, sai nhiều lỗi diễn đạt: 3-4 điểm

-   Viết 1 đoạn hoặc viết lan man: 1-2 đ

-   Để giấy trắng: 00đ
